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BÁO CÁO 

Tổng kết việc thi hành Thông tư số 75/2025/TT-BNNMT ngày 26/12/2025 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về ban hành Danh mục 

thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc 

bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam được sửa đổi, bổ sung bởi              

Thông tư số 28/2026/TT-BNNMT 

  

 Thực hiện quy định Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Cục 

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã tiến hành tổng kết việc thi hành Thông tư số 

75/2025/TT-BNNMT ngày 26/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt 

Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam và Thông tư 

số 28/2026/TT-BNNMT ngày 30/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 75/2025/TT-BNNMT ngày 26/12/2025 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về ban hành Danh mục thuốc bảo 

vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, Danh mục thuốc bảo vệ thực vật 

cấm sử dụng tại Việt Nam. Kết quả như sau:  

I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT  

1. Bối cảnh trong nước và quốc tế liên quan đến dự thảo  

Áp lực từ thực tiễn sản xuất nông nghiệp: Việt Nam là quốc gia nông 

nghiệp với nhiều loại cây trồng (lúa, cây ăn quả, rau, cây công nghiệp...), điều 

kiện sinh thái đa dạng, sinh vật gây hại phức tạp, do đó đặt ra yêu cầu Danh mục 

thuốc phải đầy đủ, linh hoạt cập nhật nhanh theo sự phát sinh của sinh vật gây 

hại mới trên các cây trồng. 

Yêu cầu chuyển đổi sang nông nghiệp xanh theo chủ trương của Chính 

phủ, giảm sử dụng thuốc BVTV hóa học, xu hướng phát triển, tăng thuốc sinh 

học, IPM, IPHM, canh tác bền vững theo các đề án về phát triển nông nghiệp 

hữu cơ, tăng trưởng xanh, về phát triển sản xuất và sử dụng thuốc BVTV sinh 

học. 

Áp lực từ các tiêu chuẩn quản lý an toàn thực phẩm và dư lượng ngày 

càng cao từ các thị trường lớn như EU, Mỹ, Nhật Bản... cũng như những thay 

đổi, cảnh báo về mức dư lượng MRL ... yêu cầu Danh mục thuốc phải luôn có 

sự bổ sung, thay đổi phù hợp.  
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Sự phát triển của công nghệ số, chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, 

các ứng dụng trong lĩnh vực phun thuốc BVTV bằng máy bay không người lái 

(UAV) và các công nghệ nông nghiệp chính xác khác yêu cầu Danh mục thuốc 

cần bổ sung phù hợp với phương thức sử dụng mới, giảm rủi ro trong quá trình 

sử dụng. 

Việc ban hành Thông tư này cũng nhằm thực hiện giải quyết các thủ tục 

hành chính cấp/ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuốc BVTV theo đề nghị của 

các tổ chức, cá nhân đăng ký thuốc BVTV vào Danh mục thuốc BVTV được 

phép sử dụng tại Việt Nam. Các nội dung đề nghị bao gồm các thuốc đăng ký bổ 

sung, đăng ký chính thức các thuốc BVTV mới, thuốc BVTV sinh học phục vụ 

cho sản xuất nông nghiệp, đồng thời đề nghị thay đổi các thông tin liên quan đến 

tổ chức, cá nhân đứng tên đăng ký thuốc BVTV trong Danh mục. 

2. Quá trình thực hiện tổng kết 

Để có cơ sở đánh giá toàn diện thực tiễn thi hành quy định của Thông tư 

số 75/2025/TT-BNNMT ngày 26/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại 

Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam và 

Thông tư số 28/2026/TT-BNNMT ngày 30/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 75/2025/TT-BNNMT 

ngày 26/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về ban hành 

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, Danh mục 

thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực 

vật đã tiến hành rà soát toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực 

quản lý thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) và lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân có liên 

quan trong quá trình thực thi các Thông tư trên. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

1. Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành văn bản quy phạm 

pháp luật  

Sau khi ban hành Thông tư số 75/2025/TT-BNNMT ngày 26/12/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ 

thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật 

cấm sử dụng tại Việt Nam và Thông tư số 28/2026/TT-BNNMT ngày 30/6/2026 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 

75/2025/TT-BNNMT ngày 26/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt 

Nam, Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam, Cục Trồng 

trọt và Bảo vệ thực vật đã thực hiện gửi và đăng tải trên Công báo Chính phủ; 
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Cổng thông tin điện tử Chính phủ; UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, 

Sở NN&MT các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; Cổng thông tin điện tử Bộ, các 

đơn vị thuộc Bộ, các Hiệp hội và tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Các cơ quan chuyên ngành bảo vệ từ trung ương đến địa phương đã ban 

hành các văn bản quán triệt trong công tác quản lý, chỉ đạo sản xuất và hướng 

dẫn sử dụng thuốc BVTV an toàn và hiệu quả.  

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã ban hành các văn bản chỉ đạo tăng 

cường công tác quản lý thuốc đồng thời phổ biến cho các Hiệp hội, tổ chức, cá 

nhân sản xuất, kinh doanh thuốc BVTV về các văn bản mới ban hành trong lĩnh 

vực quản lý thuốc BVTV, trong đó có Thông tư số 75/2025/TT-BNNMT ngày 

26/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về ban hành Danh 

mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc 

bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam và Thông tư số 28/2026/TT-BNNMT 

ngày 30/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về sửa đổi, bổ 

sung Thông tư số 75/2025/TT-BNNMT ngày 26/12/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được 

phép sử dụng tại Việt Nam, Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại 

Việt Nam (Văn bản số 526/TTTV-QLT ngày 13/02/2026, Văn bản số 

2894/TTTV-QLT ngày 10/7/2026 và phổ biến trực tiếp cho các tiếp cho Hội 

Vipa và Croplife). 

2. Kết quả thi hành văn bản quy phạm pháp luật, đánh giá ưu điểm, 

bất cập, hạn chế của văn bản quy phạm pháp luật  

Thực hiện quy định tại Thông tư số 75/2025/TT-BNNMT ngày 

26/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về ban hành Danh 

mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc 

bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam; Thông tư số 28/2026/TT-BNNMT 

ngày 30/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về sửa đổi, bổ 

sung Thông tư số 75/2025/TT-BNNMT ngày 26/12/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được 

phép sử dụng tại Việt Nam, Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại 

Việt Nam, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã cấp các Giấy chứng nhận đăng 

ký thuốc BVTV theo quy định cho các tổ chức, cá nhân đề nghị theo quy định 

của Thông tư. 

Việc ban hành Thông tư số 75/2025/TT-BNNMT ngày 26/12/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ 

thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục thuốc bảo vệ thực vật 

cấm sử dụng tại Việt Nam; Thông tư số 28/2026/TT-BNNMT ngày 30/6/2026 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 
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75/2025/TT-BNNMT ngày 26/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt 

Nam, Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam đã bổ sung, 

cập nhập thông tin đăng ký các thuốc BVTV mới, đăng ký bổ sung, các thuốc 

BVTV sinh học vào Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam 

nhằm phục vụ kịp thời cho sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, các Thông tư 

được ban hành tạo thuận tiện cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình sản xuất, 

nhập khẩu, kinh doanh thuốc BVTV đúng theo các quy định của pháp luật. 

Về loại bỏ, kiểm soát hoạt chất nguy cơ cao gây ảnh hưởng đến sức khỏe 

con người, vật nuôi, hệ sinh thái và môi trường. Việc ban hành Thông tư số 

75/2025/TT-BNNMT đã đề xuất loại bỏ 02 hoạt chất benfuracarb, carbosulfan 

theo công ước Rotterdam về thỏa thuận thông báo trước đối với một số hóa chất 

và thuốc bảo vệ thực vật nguy hại trong thương mại quốc tế nhằm bảo vệ sức 

khỏe con người, môi trường trước những nguy cơ mà các hoạt chất này gây ra 

khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. 

Thông tư số 75/2025/TT-BNNMT và Thông tư số 28/2026/TT-BNNMT 

ban hành đã bổ sung nhiều loại thuốc BVTV mới, thuốc BVTV sinh học sử 

dụng trên các cây trồng có giá trị xuất khẩu cao như sầu riêng, thanh long, bưởi, 

rau, chè… đã hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp và xuất khẩu nông sản. Việc bổ 

sung các thuốc này đã góp phần kiểm soát sinh vật gây hại trên cây trồng, đảm 

bảo các yêu cầu dư lượng (MRL) của thị trường quốc tế.  

2.5 Việc ban hành Thông tư số 75/2025/TT-BNNMT và Thông tư số 

28/2026/TT-BNNMT đã thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới như drone, dạng 

thuốc an toàn như OD, WG… có ý nghĩa trong việc thúc đẩy nông nghiệp số, 

nông nghiệp thông minh, tăng hiệu quả sử dụng thuốc và giảm rủi ro cho người 

sử dụng. 

3. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân  

Kể từ ngày có hiệu lực thi hành, Thông tư số 75/2025/TT-BNNMT, 

Thông tư số 28/2026/TT-BNNMT chưa phát hiện các vướng mắc khó khăn 

trong quá trình thực hiện. 

Tuy nhiên, Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam hiện 

đang được quy định tại 02 Thông tư có thể dẫn đến khó khăn trong quá trình tra 

cứu các sản phẩm đã đăng ký trong Danh mục. Do đó, việc ban hành Thông tư 

hợp nhất hai Thông tư này và cập nhập các thông tin liên quan đến tổ chức, các 

nhân là cần thiết để thuận tiện cho quá trình tra cứu thông tin, kiểm tra, giám sát 

và chỉ đạo sản xuất. 

4. Xác định những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn 
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Hiện chưa có những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Để đảm bảo tuân thủ đúng các quy định pháp luật, giải quyết các thủ tục 

hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc sản xuất, 

nhập khẩu, kinh doanh, buôn bán, sử dụng thuốc BVTV đúng quy định và cho việc 

quản lý của cơ quan nhà nước liên quan, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị 

Bộ trưởng cho phép ban hành Thông tư này. Việc ban hành Thông tư này tạo cơ sở 

pháp lý vững chắc cho việc quản lý thuốc BVTV xuyên suốt từ trung ương xuống 

địa phương. 

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật kính báo cáo đồng chí Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng (để b/c); 

- Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp (để b/c); 

- Vụ Pháp chế;  

- Lưu VT, CSPC, QLT. 

CỤC TRƯỞNG 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dương Đức Huy 

 


